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I. Khái quát về tài nguyên nước ngầm ở VNI. Khái quát về tài nguyên nước ngầm ở VN
üü Nѭӟc ta có nguӗn tài nguyên nѭӟc ngҫm khá phong phú.Nѭӟc ta có nguӗn tài nguyên nѭӟc ngҫm khá phong phú.
üü QQ trên toàn lãnh thә (chѭa kӇ phҫn hҧi ÿҧo) khoҧng 2 000mtrên toàn lãnh thә (chѭa kӇ phҫn hҧi ÿҧo) khoҧng 2 000m33/s/süü QQÿÿ trên toàn lãnh thә (chѭa kӇ phҫn hҧi ÿҧo) khoҧng 2.000mtrên toàn lãnh thә (chѭa kӇ phҫn hҧi ÿҧo) khoҧng 2.000m33/s. /s. 

Lѭu lѭӧng các sông trong mùa khô phҫn lӟn là nѭӟc ngҫm. Lѭu lѭӧng các sông trong mùa khô phҫn lӟn là nѭӟc ngҫm. 
üü Các thành hӋ chӭa nѭӟc lӟn, có vai trò quan trӑng bao gӗm:Các thành hӋ chӭa nѭӟc lӟn, có vai trò quan trӑng bao gӗm:

1. Thành hӋ chӭa nѭӟc lӛ hәng trong trҫm tích ĈӋ tӭ và Neogen1. Thành hӋ chӭa nѭӟc lӛ hәng trong trҫm tích ĈӋ tӭ và Neogen: : Ӌ g g Ӌ gӋ g g Ӌ g
+ Phân bӕ rӝng ӣ ĈBBB, ven biӇn miӅn Trung, ĈBNB+ Phân bӕ rӝng ӣ ĈBBB, ven biӇn miӅn Trung, ĈBNB
+ Dày tӯ vài chөc mét + Dày tӯ vài chөc mét -- 400400--500m,500m,
+ Tӗn tҥi tӯ 2+ Tӗn tҥi tӯ 2--3 tҫng chӭa nѭӟc (ĈBBB, ven biӇn miӅn Trung ) 3 tҫng chӭa nѭӟc (ĈBBB, ven biӇn miӅn Trung ) 

ÿӃ 6ÿӃ 6 7 ҫ hӭ ӟ ( h ӣ ĈBNB)7 ҫ hӭ ӟ ( h ӣ ĈBNB)ÿӃn 6ÿӃn 6--7 tҫng chӭa nѭӟc (nhѭ ӣ ĈBNB),7 tҫng chӭa nѭӟc (nhѭ ӣ ĈBNB),
+ Mӭc ÿӝ chӭa nѭӟc lӟn (T=  vài trăm + Mӭc ÿӝ chӭa nѭӟc lӟn (T=  vài trăm -- 10001000--2000m2000m22/ngày; /ngày; 

giӃng khoan có Q tӯ vài chөc giӃng khoan có Q tӯ vài chөc -- vài trăm mvài trăm m33/h). /h). 
+ Thành hӋ chӭa nѭӟc này là nguӗn cҩp nѭӟc quan trӑng cho ăn+ Thành hӋ chӭa nѭӟc này là nguӗn cҩp nѭӟc quan trӑng cho ăn+ Thành hӋ chӭa nѭӟc này là nguӗn cҩp nѭӟc quan trӑng cho ăn + Thành hӋ chӭa nѭӟc này là nguӗn cҩp nѭӟc quan trӑng cho ăn 

uӕng, sinh hoҥt và công nghiӋp ӣ ĈBBB, ĈBNB và vùng ven uӕng, sinh hoҥt và công nghiӋp ӣ ĈBBB, ĈBNB và vùng ven 
biӇn miӅn Trung cӫa nѭӟc ta. biӇn miӅn Trung cӫa nѭӟc ta. 



I. Tài nguyên nước ngầm ở VN… (tiếp)I. Tài nguyên nước ngầm ở VN… (tiếp)
2. Thành hӋ chӭa nѭӟc Karst:2. Thành hӋ chӭa nѭӟc Karst:
+ Phân bӕ chӫ yӃu ӣ khu vӵc miӅn Bҳc: chiӃm 1/3 + Phân bӕ chӫ yӃu ӣ khu vӵc miӅn Bҳc: chiӃm 1/3 

Ӆ ҳӅ ҳdiӋn tích cӫa miӅn Bҳc. . diӋn tích cӫa miӅn Bҳc. . 
+ Môdun dòng ngҫm trung bình khoҧng 10+ Môdun dòng ngҫm trung bình khoҧng 10--12 12 



I. Tài nguyên nước ngầm ở VN… (tiếp)I. Tài nguyên nước ngầm ở VN… (tiếp)
3. Thành hӋ chӭa nѭӟc khe nӭt3. Thành hӋ chӭa nѭӟc khe nӭt--lӛ hәng trong bazan:lӛ hәng trong bazan:3. Thành hӋ chӭa nѭӟc khe nӭt3. Thành hӋ chӭa nѭӟc khe nӭt lӛ hәng trong bazan:lӛ hәng trong bazan:
+ Phân bӕ ӣ Tây nguyên, chiӅu sâu tӯ mӝt hai chөc mét + Phân bӕ ӣ Tây nguyên, chiӅu sâu tӯ mӝt hai chөc mét ––
>100m. >100m. 
+ Môdun dòng ngҫm trung bình trong bazan: 8+ Môdun dòng ngҫm trung bình trong bazan: 8-->10 l/s.km>10 l/s.km22. . g g g gg g g g
+ Qkt các giӃng khoan có thӇ ÿҥt tӟi 100 m+ Qkt các giӃng khoan có thӇ ÿҥt tӟi 100 m33/h. /h. 
+ HiӋn nѭӟc trong bazan là nguӗn cung cҩp chӫ yӃu cho ăn + HiӋn nѭӟc trong bazan là nguӗn cung cҩp chӫ yӃu cho ăn 
uӕng, sinh hoҥt cӫa nhân dân vùng Tây Nguyên, ngoài ra còn là uӕng, sinh hoҥt cӫa nhân dân vùng Tây Nguyên, ngoài ra còn là 

ӗ ҩ ӟ t h t ӟ



II. Khai thác, sử dụng nước ngầm ở Việt NamII. Khai thác, sử dụng nước ngầm ở Việt Nam
1. Cấp nước đô thị1. Cấp nước đô thị (các hӋ thӕng cҩp nѭӟc tұp trung ӣ ÿô thӏ phөc (các hӋ thӕng cҩp nѭӟc tұp trung ӣ ÿô thӏ phөc 

vө cҩp nѭӟc cҧ sinh hoҥt, sҧn xuҩt công nghiӋp, chӃ biӃn…):vө cҩp nѭӟc cҧ sinh hoҥt, sҧn xuҩt công nghiӋp, chӃ biӃn…):vө cҩp nѭӟc cҧ sinh hoҥt, sҧn xuҩt công nghiӋp, chӃ biӃn…):vө cҩp nѭӟc cҧ sinh hoҥt, sҧn xuҩt công nghiӋp, chӃ biӃn…):
-- HiӋn nay nѭӟc ngҫm ÿóng góp khoҧng 40% tәng lѭӧng HiӋn nay nѭӟc ngҫm ÿóng góp khoҧng 40% tәng lѭӧng 

nѭӟc cҩp cho các ÿô thӏ, (lӟn nhҩt là Hà Nӝi, khoҧng nѭӟc cҩp cho các ÿô thӏ, (lӟn nhҩt là Hà Nӝi, khoҧng 
800.000m800.000m33/ng, TP.HCM khoҧng trên 500.000m/ng, TP.HCM khoҧng trên 500.000m33/ng). /ng). 

Ӆ ҫӅ ҫ-- Có nhiӅu ÿô thӏ  sӱ dөng 100% là nѭӟc ngҫm, nhѭ Hà Có nhiӅu ÿô thӏ  sӱ dөng 100% là nѭӟc ngҫm, nhѭ Hà 
Nӝi, Vƭnh Phúc, Thái Nguyên, Lҥng Sѫn, Buôn Ma Thuӝt, Quy Nӝi, Vƭnh Phúc, Thái Nguyên, Lҥng Sѫn, Buôn Ma Thuӝt, Quy 
Nhѫn, Sóc Trăng, Bҥc Liêu, Cà Mau, và phҫn lӟn các ÿô thӏ còn Nhѫn, Sóc Trăng, Bҥc Liêu, Cà Mau, và phҫn lӟn các ÿô thӏ còn 
lҥi ÿӅu kӃt hӧp sӱ dөng cҧ nѭӟc mһt và nѭӟc ngҫm.lҥi ÿӅu kӃt hӧp sӱ dөng cҧ nѭӟc mһt và nѭӟc ngҫm.ҥ ӧp ө g һ gҥ ӧp ө g һ g

2. Cấp nước công nghiệp2. Cấp nước công nghiệp (chӫ yӃu phөc vө sҧ



Loҥi Tên ÿô thӏ HiӋn tҥi Nhu cҫu ÿӃn 

HIỆN TRẠNG KHAI THÁC S



II TP.VǊng Tàu Nѭӟc mһt + NDĈ 30.000
(80.000)

185.000

II TP Mӻ Tho (TiӅn MN+ Nѭӟc dѭӟi 90 000II TP. Mӻ Tho (TiӅn 
Giang)

MN+ Nѭӟc dѭӟi 
ÿҩt

90.000

II TP. Cҫn Thѫ Nѭӟc mһt + NDĈ 76.000 136.000

III TX. Tuyên Quang Nѭӟc dѭӟi ÿҩt 10.000 38.500

III TX. Cao Bҵng Nѭӟc mһt 12.000 25.600

III TP. Lҥng Sѫn Nѭӟc dѭӟi ÿҩt 18.000 38.000

IV TX. Lai Châu Nѭӟc dѭӟi ÿҩt tӵ 
chҧy

3.550 5.000
chҧy

III TP. ĈiӋn Biên Nѭӟc mһt 8.000 30.000

III TP. Yên Bái Nѭӟc mһt 10.000 30.700

III TP. Lào Cai Nѭӟc mһt 8.500 30.700III TP. Lào Cai Nѭӟc mһt 8.500 30.700

III TX. Sѫn La Nѭӟc mһt + NDĈ 10.000
(5.000)

11.700

III TX.Bҳc Kҥn Nѭӟc mһt 4.000 10.000

IV TX.Phú Thӑ Nѭӟc mһt 4.000 8.400

V TX. Sông Công Nѭӟc mһt 3.500 6.000



III TP. Vƭnh Yên Nѭӟc dѭӟi ÿҩt 16.000 36.000

III TP Bҳc Ninh Nѭӟc dѭӟi ÿҩt 11 000 35 500III TP. Bҳc Ninh Nѭӟc dѭӟi ÿҩt 11.000 35.500

III TP.Hҥ Long – Cҭm Phҧ Nѭӟc mһt+NDĈ 97.000� m � ß pc mһ



IV TX.BӍm Sѫn Nѭӟc dѭӟi ÿҩt 7.000 15.000

ҩIV TX Phúc Yên Nѭӟc dѭӟi ÿҩt 28.000 45.000

IV TX.Sҫm Sѫn Nѭӟc dѭӟi ÿҩt 5.000 10.000

III TP Hà Tƭnh Nѭӟc mһt 11 000 38 400III TP.Hà Tƭnh Nѭӟc mһt



III TP. Phan Rang Nѭӟc mһt 12.000 44.000

III TP Ph ThiӃt N ӟ һt 12 000



III TP. Sa Ĉéc Nѭӟc dѭӟi ÿҩt 10.000 19.000

III TP.Cao Lãnh Nѭӟc dѭӟi ÿҩt 7.000 22.000

IV TX. BӃn Tre Nѭӟc dѭӟi ÿҩt NM 14.400 28.500

IV TP.V



II. Khai thác, sử dụng NN (tiếp)II. Khai thác, sử dụng NN (tiếp)
3 Cấ ớ i h h t t ới hă ôi ở kh ô3 Cấ ớ i h h t t ới hă ôi ở kh ô3. Cấp nước sinh hoạt, tưới, chăn nuôi ở khu vực nông 3. Cấp nước sinh hoạt, tưới, chăn nuôi ở khu vực nông 

thôn:  thôn:  
-- Có tӟi 80% dân sӕ nông thôn sӱ dөng nѭӟc ngҫm, vӟi Có tӟi 80% dân sӕ nông thôn sӱ dөng nѭӟc ngҫm, vӟi 

Ӄ ӃӃ Ӄcác loҥi công trình: giӃng ÿào, giӃng khoan và mҥch lӝ.   các loҥi công trình: giӃng ÿào, giӃng khoan và mҥch lӝ.   
-- Nѭӟc ngҫm ÿѭӧc sӱ dөng phә biӃn ÿӇ tѭӟi màu, cây Nѭӟc ngҫm ÿѭӧc sӱ dөng phә biӃn ÿӇ tѭӟi màu, cây 
công nghiӋp (cà p n



III. Các bên liên quan trong quản lý, KTSDNN  III. Các bên liên quan trong quản lý, KTSDNN  
1 Cơ quan QLNN về TNN1 Cơ quan QLNN về TNN (cҧ nѭӟc mһt nѭӟc ngҫm):(cҧ nѭӟc mһt nѭӟc ngҫm):1. Cơ quan QLNN về TNN1. Cơ quan QLNN về TNN (cҧ nѭӟc mһt, nѭӟc ngҫm):(cҧ nѭӟc mһt, nѭӟc ngҫm):
•• Ở cấp Trung ươngỞ cấp Trung ương: Bӝ TN&MT, Cөc Quҧn lý TNN: Bӝ TN&MT, Cөc Quҧn lý TNN
•• NhiӋm vө chӫ yӃu là: NhiӋm vө chӫ yӃu là: 

+ Xây dӵng VBQPPL, + Xây dӵng VBQPPL, 
+ Hѭӟng dүn thӵc hiӋn, + Hѭӟng dүn thӵc hiӋn, 
+ KiӇm tra thanh tra ӱ lý i phҥm;+ KiӇm tra thanh tra ӱ lý i phҥm;+ KiӇm tra, thanh tra, xӱ lý vi phҥm; + KiӇm tra, thanh tra, xӱ lý vi phҥm; 
+ Quҧn lý công tác ÿiӅu tra cѫ bҧn;+ Quҧn lý công tác ÿiӅu tra cѫ bҧn;
+ Quҧn lý tài liӋu ÿiӅu tra cѫ bҧn vӅ nѭӟc ngҫm;+ Quҧn lý tài liӋu ÿiӅu tra cѫ bҧn vӅ nѭӟc ngҫm;Q ý Ӌ g ;Q ý Ӌ g ;
+ Xây dӵng chiӃn lѭӧc, quy hoҥch, kӃ hoҥch dài hҥn, + Xây dӵng chiӃn lѭӧc, quy hoҥch, kӃ hoҥch dài hҥn, 
hàng năm; hѭӟng dүn, và tә chӭc viӋc thӵc hiӋn sau khi hàng năm; hѭӟng dүn, và tә chӭc viӋc thӵc hiӋn sau khi 
ÿѭӧc phê duyӋt;ÿѭӧc phê duyӋt;ÿѭӧc phê duyӋt;ÿѭӧc phê duyӋt;
+ Cҩp phép thăm dò, khai thác nѭӟc.+ Cҩp phép thăm dò, khai thác nѭӟc.
+ Tәng sӕ cán bӝ cӫa Cөc QLTNN khoҧng 100 ngѭӡi, + Tәng sӕ cán bӝ cӫa Cөc QLTNN khoҧng 100 ngѭӡi, 

ÿó h ê ô Ӆ ӟ ҫ kh ҧ 30%ÿó h ê ô Ӆ ӟ ҫ kh ҧ 30%trong ÿó chuyên môn vӅ nѭӟc ngҫm khoҧng 30%.trong ÿó chuyên môn vӅ nѭӟc ngҫm khoҧng 30%.



III. Các bên liên quan … (tiếp)III. Các bên liên quan … (tiếp)q ( p)q ( p)
•• Cấp địa phươngCấp địa phương: UBND cҩp tӍnh/TP; Sӣ TNMT, : UBND cҩp tӍnh/TP; Sӣ TNMT, 

Phòng TN&MT cҩp huyӋn. Phòng TN&MT cҩp huyӋn. 
•• NhiӋm vө chӫ yӃu:NhiӋm vө chӫ yӃu:

+ Tә chӭc thӵc hiӋn các VBQPPL do Quӕc hӝi/Chính + Tә chӭc thӵc hiӋn các VBQPPL do Quӕc hӝi/Chính 
phӫ/ Bӝ TNMT ban hành;phӫ/ Bӝ TNMT ban hành;phӫ/ Bӝ TNMT ban hành; phӫ/ Bӝ TNMT ban hành; 
+ KiӇm tra, thanh tra, xӱ lý vi phҥm; + KiӇm tra, thanh tra, xӱ lý vi phҥm; 
+ Cҩp phép KTSD nѭӟc theo phân cҩp cӫa Chính phӫ.+ Cҩp phép KTSD nѭӟc theo phân cҩp cӫa Chính phӫ. Cҩp phép KTSD nѭӟc theo phân cҩp cӫa Chính phӫ. Cҩp phép KTSD nѭӟc theo phân cҩp cӫa Chính phӫ.

•• HiӋn sӕ lѭӧ



III. Các bên liên quan … (tiếp)III. Các bên liên quan … (tiếp)
ề ểề ể2.  Cơ quan thực hiện điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh 2.  Cơ quan thực hiện điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh 

giá TNN, quan trắc động thái nước dưới đất:giá TNN, quan trắc động thái nước dưới đất:
•• Trung tâm Quy hoҥch và ĈiӅu tra TNN trӵc thuӝc Bӝ Trung tâm Quy hoҥch và ĈiӅu tra TNN trӵc thuӝc Bӝ 

( ÿ h ӏ hҩ h( ÿ h ӏ hҩ hTNMT (trѭӟc ÿây trӵc thuӝc Cөc Ĉӏa chҩt và Khoáng TNMT (trѭӟc ÿây trӵc thuӝc Cөc Ĉӏa chҩt và Khoáng 
sҧn ViӋt Nam)sҧn ViӋt Nam)

•• NhiӋm vө:NhiӋm vө:
Ӆ ӇӅ Ӈ-- ĈiӅu tra cѫ bҧn, kiӇm kê, ÿánh giá TNN, ĈiӅu tra cѫ bҧn, kiӇm kê, ÿánh giá TNN, 

-- Quan trҳc ÿӝng thái nѭӟc dѭӟi ÿҩt. Quan trҳc ÿӝng thái nѭӟc dѭӟi ÿҩt. 
-- Gҫn ÿây ÿѭӧc giao thêm chӭc năng quy hoҥch và ÿiӅuGҫn ÿây ÿѭӧc giao thêm chӭc năng quy hoҥch và ÿiӅuGҫn ÿây ÿѭӧc giao thêm chӭc năng quy hoҥch và ÿiӅu Gҫn ÿây ÿѭӧc giao thêm chӭc năng quy hoҥch và ÿiӅu 
tra tài nguyên nѭӟc mһt.tra tài nguyên nѭӟc mһt.

•• Trung tâm có 3 ÿѫn vӏ trӵc thuӝc ÿóng tҥi 3 vùng Bҳc Trung tâm có 3 ÿѫn vӏ trӵc thuӝc ÿóng tҥi 3 vùng Bҳc ––
Trung Trung -- Nam, phө trách ÿiЀ挠阀 瀀

栀

Ѐ⁴狡捨 ÿiЀ挠阀 瀀

栀

Ѐӝ 栀



III. Các bên liên quan … (tiếp)III. Các bên liên quan … (tiếp)
3 Cơ quan QLđầu tư xây dựng công trình cấp nước:3 Cơ quan QLđầu tư xây dựng công trình cấp nước:3. Cơ quan QLđầu �ÿ�«


